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GT
Mô hình hóa hệ thống và mô phỏng / Nguyễn Công 
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1. Giáo trình nguyên lý kế toán / Đoàn 
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2. Giáo trình nguyên lý kế toán / Lê Văn 
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Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
lập báo cáo tài chính 2012 / Phạm Huy 
Đoán; H. : Tài chính, 2012

Bộ Tài Chính (2016). Hướng dẫn thực hành Chế
độ kế toán doanh nghiệp, Báo cáo tài chính –
Chứng từ và sổ kế toán (Quyển 2). Nhà xuất bản
Tài chính.
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Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán doanh 
nghiệp -Hướng dẫn ghi sổ kế toán theo các 
hình thức kế toán, bài tập và phương pháp 
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Hà (2009). Giáo trình Kinh tế thương mại dịch
vụ, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

GT
Giáo trình kinh tế thương mại dịch vụ / Đinh Văn Đãn, 
Nguyễn Viết Đăng, Quyền Đình Hà: Đồng chủ biên; 
H. : Nông nghiệp, 2009
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Hà Nội.
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Giáo trình thương mại điện tử căn bản / Trần Văn Hòe, 
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Michael D. Todaro (1998). Translated Book
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Education Publishing House.
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Phạm Văn Sinh và Phạm Quang Phan (2014).
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.

GT

Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
 Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan; H. : Chính 
trị Quốc gia, 2013

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên 
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; H. : Chính trị Quốc 
gia, 2009; Hỏi và Đáp môn Những Nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin / Lê 
Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh; H. : Chính trị 
Quốc gia, 20102. 
2. Hỏi và Đáp môn Những Nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác Lênin / Lê Minh 
Nghĩa, Phạm Văn Sinh; H. : Chính trị Quốc 
gia, 2010; 
3. Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê 
Văn Lực, Trần Văn Phòng; H. : Lý luận 
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Khoa học xã hội, Hà Nội.
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Hỏi và Đáp môn Những Nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác Lênin / Lê Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh; H. 
: Chính trị Quốc gia, 2010; 
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Lê Văn Lực – Trần Văn Phòng (2008), Một số
chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác – Lênin, tập 1, Nhà xuất bản Lý luận
chính trị, Hà Nội. 
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Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê Văn Lực, Trần Văn 
Phòng; H. : Lý luận chính trị, 2008

Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan (2014). Giáo 
trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -
Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội
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Giáo trình những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 
 Lênin: Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh./ Phạm Văn Sinh, Phạm Quang Phan; H. : Chính 
trị Quốc gia, 2013

1. Giáo trình những nguyên lý cơ bản của 
chủ nghĩa Mác - Lênin: Dùng cho sinh viên 
đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./ Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; H. : Chính trị Quốc 
gia, 2009; Hỏi và Đáp môn Những Nguyên 
lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin / Lê 
Minh Nghĩa, Phạm Văn Sinh; H. : Chính trị 
Quốc gia, 20102. 
2. Hỏi và Đáp môn Những Nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác Lênin / Lê Minh 
Nghĩa, Phạm Văn Sinh; H. : Chính trị Quốc 
gia, 2010; 
3. Một số chuyên đề về những nguyên lý cơ 
bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê 
Văn Lực, Trần Văn Phòng; H. : Lý luận 
chính trị, 2008

Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2007). 
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cho các trường ĐH và CĐ / Đỗ Nguyên Phương, 
Nguyễn Viết Thông, Đồng chủ biên
H. : Chính trị quốc gia, 2007; (2005, 2004)

1. Hỏi - đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa học 
/ Đỗ Thị Thạch, Chủ biên; H.: Đại học quốc 
gia, 2007; (2005); 2. Giáo trình chủ nghĩa xã 
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H.: Đại học quốc gia, 2006

Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (2007). 
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội.
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Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho 
khối kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại 
học,cao đẳng / Bộ giáo dục và đào tạo; H. : Chính trị 
quốc gia, 2007; (2002, 2003, 2004, 2005)

1. Kinh tế chính trị Mác - Lênin = Phương 
thức sản xuất TBCN-Chương trình trung 
cấp. / Ban tuyên huấn TW;H.: NXB sách 
Giáo khoa MácLênin, 1977; 
2. Hỏi đáp môn kinh tế chính trị Mác Lênin 
/ An Như Hải. Chủ biên; H. : Chính trị quốc 
gia, 2007; (2006, 2005)

Ngô Thành Dương (2004). Giới thiệu một số tác 
phẩm kinh điển của C. Mác, Anghen, Nxb. Lý 
luận chính trị
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Giới thiệu một số tác phẩm kinh điển của C. Mác, 
Ăngghen / Ngô Thành Dương;H. : Lý luận chính trị, 
2004

Nguyễn Đăng Thành (2002). Chính trị của Chủ 
nghĩa tư bản hiện tại và tương lai, Nxb. Chính trị 
quốc gia.

TK
Chính trị của Chủ nghĩa tư bản hiện tại và tương lai / 
Nguyễn Đăng Thành;H. : Chính trị Quốc gia, 2002

Vũ Thị Dậu, Đỗ Thế Tùng, Vũ Đức Thanh 
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Lê Văn Lực, Trần Văn Phòng (2008). Một số 
chuyên đề về những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác – Lênin, Nxb. Lý luận chính trị.
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nghĩa Mác – Lênin. tập 1 / Lê Văn Lực, Trần Văn 
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Đề cương bài giảng nguyên lý CN Mác – Lênin 
01 & 02, Bộ môn Nguyên lý cơ bản của Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Khoa lý luận chính trị và xã 
hội, Học viện nông nghiệp Việt Nam biên soạn.

TK

Bộ giáo dục và đào tạo (2016), Giáo trình Đường 
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Nxb. Chính trị quốc gia.
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Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; H. : Nxb Chính trị quốc gia- sự thật, 2014; 
(2009)

Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII , Nxb. Chính
trị quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện đại hội đại bểu toàn quốc lần thứ VIII / Đảng 
cộng sản việt nam;H. : Chính trị quốc gia, 1996; (1997)

Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX , Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội đại biẻu toàn quốc lần thứ IX./ Đảng 
Cộng sản Việt nam; H.: Chính trị Quốc gia. 2003

Văn kiện đại hội đảng thời kỳ đổi mới (Đại 
hội VI, VII, VIII, IX) / Đảng Cộng Sản Việt 
nam; H. : Chính trị Quốc gia, 2005

Đảng Cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Đại
hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X , Nxb. Chính trị
quốc gia, Hà Nội.

TK
Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X / Đảng 
Cộng sản Việt Nam; H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2007

Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII
H. : Quốc gia - Sự thật, 2016

Trường Chinh (1947), Kháng chiến nhất định 
thắng lợi , Nxb. Sự thật, Hà Nội

TK
Kháng chiến nhất định thắng lợi / Tác giả:Trường 
Chinh; H : Sự thật , 1967 ;(1947)

Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (2011), Bộ 
giáo dục và đào tạo, NXB Chính trị quốc gia, Hà 
Nội.

GT

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh : Dùng trong các 
trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh / Phạm Ngọc Anh. 
PGS.TS, Chủ biên; Mạch Quang Thắng. GS.TS; 
Nguyễn Ngọc Cơ. GS.TS... [et al]; H. : Chính trị quốc 
gia - sự thật, 2011; (2009, 2007, 2005, 2003)

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh ./ Đặng 
Xuân Kỳ, Chủ biên; H. : Chính trị quốc gia, 
2003
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Hồ Chí Minh toàn tập (2011), NXB Chính trị
quốc gia, Hà Nội.

TK
Hồ Chí Minh toàn tập: 15 tập; H. : Chính trị Quốc gia, 
2011

1. Hồ Chí Minh toàn tập. [Tệp máy tính] : 
Công trình trào mừng Đại hội lần thứ IX 
Đảng Cộng Sản Việt Nam ./ Trần Đình 
Nghiêm; H. : Chính trị quốc gia, 2001; 
2. Hồ Chí Minh toàn tập . Tập 12, 1966-
1969 / Đào Duy Tùng, Chủ tịch hội đồng; 
H. : Chính trị quốc gia, 2000;
3. Hồ Chí Minh toàn tập . Tập 11, 1963-
1965 / Đào Duy Tùng, Đồng biên soạn; H. : 
Chính trị quốc gia, 2000; 
4. Hồ Chí Minh toàn tập. Tập 5, 1947-1949 
/ Đức Vượng; H. : Chính trị quốc gia, 2000

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình
các môn khoa học Mác _ Lê nin, Tư tưởng Hồ
Chí Minh (2014), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí
Minh, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội. 

TK

Giáo trình đường lối cách mạng của Đảng cộng sản 
Việt Nam: Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối 
không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh; H. : Nxb Chính trị quốc gia- sự thật, 2014

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Thủ 
đô văn minh, giàu đẹp / Hồ Sĩ Vịnh, Lê 
Ngọc Thắng, Phạm Hồng Chương; H.. : 
Nxb. Hà Nội, 2015;  
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và 
vận dụng vào đào tạo Đại học hiện nay: 
Sách chuyên khảo / Hoàng Anh, chủ biên, 
Phan Ngọc Liên ... [et al.]
H. : Chính trị Quốc gia - sự thật, 2013;
3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi 
trường / Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng 
(ch.b.), Nguyễn Hoài Sanh; Nghệ An : Đại 
học Vinh, 2017

Thu Trang (2002), Nguyễn Ái Quốc tại Pari
(1917-1923), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

TK

Vũ Văn Tuấn (Chủ biên, 2014). Bài giảng Pháp
luật đại cương. Nhà xuất bản Đại học Nông
nghiệp Hà Nội.

GT
Pháp luật đại cương / Vũ Văn Tuấn
H. : Đại học Nông nghiệp, 2014; (2010, 2008)

Nhà nước và pháp luật đại cương / Phạm 
Văn Hùng, Chủ biên
H. : Đại học quốc gia Hà nội, 1999

Lê Minh Tâm, Lê Minh Đoan (2005). Giáo trình
Lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Trường
Đại học Luật Hà Nội (2005). Nxb Công an nhân
dân, Hà Nội.

TK
Giáo trình lý luận nhà nước và pháp luật / Lê Minh 
Tâm, Nguyễn Minh Đoan (ch.b.), Nguyễn Văn Động; 
H. : Xây dựng , 2015

Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và 
pháp luật / Hoàng Thị Kim Quế; H. : Đại 
học Quốc gia, 2005

Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự
Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập I / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn; H. : Công an nhân 
dân, 2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 1 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS; H. : Giáo dục Việt nam, 2011
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Đinh Văn Thanh (2009). Giáo trình Luật Dân sự
Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật dân sự Việt Nam . Tập II / Ch.b.: Đinh 
Văn Thanh, Nguyễn Minh Tuấn; H. : Công an nhân 
dân, 2015

Giáo trình luật dân sự Việt nam Tập 2 / Lê 
Đình Nghị TS.(Chủ biên), Nguyễn Thị Nga 
TS. Nguyễn Bá Bình ThS. Vũ Thị Hồng 
Yến ThS; H. : Giáo dục Việt nam, 2011

Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình
sự Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập I / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Phạm Thị Học, Hoàng Văn Hùng; 
H. : Công an nhân dân, 2015

Nguyễn Ngọc Hòa (2009). Giáo trình Luật Hình
sự Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hình sự Việt Nam . Tập II / Nguyễn 
Ngọc Hòa (Ch.b.), Lê Cảm, Trần Văn Độ..
H. : Công an nhân dân, 2015

Thái Vĩnh Thắng (2009). Giáo trình Luật Hiến
pháp Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2009). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hiến pháp Việt Nam / Thái Vĩnh Thắng, 
Vũ Hồng Anh (Ch.b.), Vũ Hồng Anh, Phạm Đức Bảo, 
Nguyễn Đăng Dung; H. : Công an nhân dân, 2015

Trần Minh Hương (2014). Giáo trình Luật Hành
chính Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội
(2014). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Trần Minh 
Hương (Ch.b.), Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Văn 
Quang; H. : Công an nhân dân, 2015

Giáo trình luật hành chính Việt Nam / 
Nguyễn Cửu Việt
H. : Đại Học Quốc Gia, 2013; (2000);
2. Luật hành chính Việt nam : Giải đáp pháp 
luật / Biên soạn:Phạm Hồng Thái, Đinh Văn 
Mậu
TP.Hồ chí Minh : TP.Hồ Chí Minh, 1996

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương
mại Việt Nam Tập 1, Trường Đại học Luật Hà
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK

Nguyễn Viết Tý (2012). Giáo trình Luật Thương
Mại Việt Nam Tập 2, Trường Đại học Luật Hà
Nội (2012). Nxb Công an nhân dân, Hà Nội

TK
Giáo trình luật thương mại . Tập II / Nguyễn Viết Tý 
(Ch.b.), Nguyễn Thị Khế, Phan Chí Hiếu; H. : Công an 
nhân dân, 2015

Giáo trình luật thương mại . Tập 2 / Bùi 
Ngọc Cường (Ch.b.), Đồng Ngọc Ba, Lê 
Đình Vinh, Đoàn Trung Kiên; H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2013

Đinh Văn Quế (2009). Bình luận khoa học Bộ
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Minh.

TK

Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ
luật Dân sự Tập 1. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu
khoa học pháp lý (2009). Nxb Chính trị quốc gia,
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Hoàng Thế Liên (2009). Bình luận khoa học Bộ
luật Dân sự Tập 2. Bộ Tư pháp, Viện nghiên cứu
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Quốc hội (2013). Hiến pháp nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII,
kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm
2013.

TK

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 
11 năm 2013

Quốc hội (2009). Bộ luật Hình sự số:
15/1999/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 21
tháng 12 năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009).
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Bộ luật Hình sự số: 15/1999/QH10 do Quốc hội thông 
qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 
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Quốc hội (2005). Bộ luật Dân sự số:
33/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14
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hành ngày 14 tháng 06 năm 2005

Bộ luật dân sự.Nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam; H. : Thống Kê, 2006

Quốc hội (2012). Bộ luật Lao động số:
10/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 18
tháng 6 năm 2012.

TK
Bộ luật Lao động số: 10/2012/QH13 do Quốc hội 
thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012

Quốc hội (2012). Luật Xử lý vi phạm hành chính
số 15/2012/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 20
tháng 06 năm 2012
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Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 do 
Quốc hội thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2012

Quốc hội (2005). Luật Thương mại số
36/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 14
tháng 06 năm 2005
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Luật Thương mại được thông qua ngày 14 tháng 6 năm 
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Quốc hội (2011). Luật Khiếu nại số
02/2011/QH13 do Quốc hội thông qua ngày 11
tháng 11 năm 2011

TK
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 do Quốc hội ban 
hành ngày 11 tháng 11 năm 2011

Quốc hội (2013). Luật Đất đai số 45/2013/QH13
do Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm
2013

TK
Luật Đất đai số 45/2013/QH13 do Quốc hội ban hành 
ngày 29 tháng 11 năm 2013

Quốc hội (2014). Luật Đất đai số 55/2014/QH13
do Quốc hội thông qua ngày 23 tháng 06 năm
2014

TK
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 
05 năm 2014 quy định chi tiết thi hành Luật 
Đất đai

Quốc hội (2011). Luật Sở hữu trí tuệ số
50/2005/QH11 do Quốc hội thông qua ngày 29
tháng 11 năm 2005

TK
Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và văn bản hướng dẫn thi 
hành; H. : Chính trị quốc gia, 2006

Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ / Đoàn 
Đức Lương, chủ biên, Nguyễn Thị Hà, Hồ 
Nhân Ái; H. : Chính trị quốc gia - sự thật, 
2012

Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học
Thanh tra. Tài liệu Bồi dưỡng về phòng, chống
tham nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật,
Hà Nội.
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Thanh tra chính phủ (2011), Viện Khoa học
Thanh tra. Sổ tay công tác phòng, chống tham
nhũng. Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội.

TK

Đinh Văn Minh (2013). Tài liệu tham khảo
phòng, chống tham nhũng. Nxb Chính trị quốc
gia - Sự thật, Hà Nội

TK

Trần Thị Hòe, Vũ Công Giao, Lã Khánh Hùng
(2011). Quyền Kinh Tế, Xã Hội, Văn Hóa Trong
Pháp Luật Và Thực Tiễn Ở Việt Nam. Nxb Lao
động xã hội, Hà Nội

TK

Nguyễn Minh Đoan (1997). Hiệu quả của Pháp
luật – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. Đại học
Luật Hà Nội (1997). Nxb Chính trị quốc gia, Hà
Nội

TK
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Dịch giả Dương Văn Hóa (2013). Nxb Thế giới,
Hà Nội

TK

Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường 
Sơn (2012). Giáo trình quản lý môi trường. NXB 
Đại học Nông nghiệp Hà Nội.

GT
Giáo trình quản lý môi trường / Hồ Thị Lam Trà, Chủ 
biên; Lương Đức Anh; Cao Trường Sơn
H. : Đại học nông nghiệp, 2012

Quốc hội (2014), Luật bảo vệ môi trường 2014 TK

Luật bảo vệ môi trường 2014 quy định về đánh giá tác 
động và cam kết bảo vệ môi trường, xử phạt vi phạm 
hành chính mới nhất / Thùy Linh, Việt Trinh (S.t.); H. : 
Lao động , 2014

Đặng Kim Chi, Trần Đức Viên, Nguyễn Thanh
Lâm (2011). Cơ sở khoa học và thực tiễn trong
lập kế hoạch và quản lý môi trường tại Việt Nam,
Nhà xuất bản Nông nghiệp.

TK

C.J. Barrow (2006). Environmental Management
for Sustainable Development, Rougtledge (Giáo
trình tại thư viện Bộ môn)

TK
Environmental management for Sustainable 
development / C.J. Barrow; New York, NY : 
Routledge, 2006

J. Glynn Henry and Gary W. Heinke (1996).
Environmental Science and Engineering. Prentice-
Hall International, Inc (Giáo trình tại thư viện Bộ
môn)

TK

Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge,
Lisa Varandani (2012). TakeAway English 2 . Mc
Graw Hill, New York 

GT
TakeAway English 2: English for success / E. Scarry
McGraw-Hill, 2012

TakeAway English 2: English for success, 
Student Book / Peter Loveday, Melissa 
Koop, Sally Trowbridge, Lisa Varandani; 
2012

Liz and Soar (2000) New Headway Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK
New Headway Pre-Intermediate: student's book / John, 
Liz Soars; Oxford, New York : Oxford university 
press, 2000

New Headway Pre-Intermediate – Test / 
Maris. A
Oxford, New York : Oxford university 
press, 2001
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Oxenden.C. et al (1997) New English File Pre-
intermediate  Oxford University Press

TK  

Malcolm Mann & Steve Taylore Knowles. (2009)
Destination: Grammar & Vocabulary B1(with
answer key) Macmillan.

TK

Peter Loveday, Melissa Koop, Sally Trowbridge, 
Lisa Varandani (2012). TakeAway English 2. 
(2012). 

GT
TakeAway English 2: English for success, Student 
Book / Peter Loveday, Melissa Koop, Sally 
Trowbridge, Lisa Varandani; 2012

TakeAway English 2: English for success / 
E. Scarry
McGraw-Hill, 2012
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TK
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(Practice Book). Oxford: Macmillan Education.

TK Reward – Pre-intermediate

Greenall, S. (1999). Reward – Pre-Intermediate  
(Resource Pack). Oxford: Macmillan Education.

TK

Greenall, S. (1999). Reward – Pre-Intermediate  
(Student’s Book). Oxford: Macmillan Education.

TK
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TK

Greenall, S. (1999). Reward – Pre-Intermediate  
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Macmillan Education. 

TK

Kay, S., Jones, V. & Kerr., P. (2002). Inside Out 
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Macmillan Education.

TK

Kay, S., Jones, V. & Kerr., P. (2002). Inside Out 
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TK
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TK Complete Key for Schools / David McKeegan
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Cutting Edge – Pre-intermediate  (Workbook). 
Longman – Pearson Education.

TK

11 Tiếng anh 2 SN01033



Richards, J. C. (1990). Listen carefully . Oxford: 
Oxford University Press. 

TK
Listen carefully / Jackc Richards
Oxford, New York : Oxford university press, 1990

1. Luyện kỹ năng nghe tiếng anh = Listen 
carefully / Jackc Richards; H. : Văn hóa - 
Thông tin, 2012; 
2. Listen carefully. = Luyện tập kỹ năng 
nghe tiếng Anh. / Jackc Richards; H. : Nxb 
Đà nẵng, 1997
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(Developing) . Oxford: Oxford University Press. 

TK

Soars, J. & Liz (2000). New Headway – Pre-
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TK
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1. New Headway Pre-Intermediate: student's 
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Maris. A
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Garnet Publishing Ltd; Patrick Fitzgerald, Marie 
McCullagh và Carol Tabor (2011). English for 
ICT Studies. Garnet Publishing Ltd
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Patrick Fitzgerald, Marie McCullagh, Carol Tabor
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Eric H. Glendinning và John McEwan (2002).
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NXB Đại học Oxford.

TK

Eric H. Glendinning và John McEwan (2002).
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Oxford.

TK

Santiago Remacha Esteras (2008). Infotech –
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TK

Đào Kiến Quốc, Bùi Thế Duy (2006). Giáo trình
Tin học cơ sở . NXB Đại học Quốc gia Hà nội.

GT
Tin học cơ sở, Phần I: Các kiến thức cơ bản, Phần II: 
Sử dụng máy tính / Đào kiến Quốc (Chủ biên), Bùi 
Thế Duy; H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2006
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2. Giáo trình tin học cơ sở / Nguyễn Ngọc 
Cương (ch.b.), Vũ Chí Quang; H. : Thông 
tin và truyền thông, 2015; 
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nghiệp, 2009

1. Cơ sở đại số tuyến tính: Dùng cho sinh 
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